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	1
	Sở Y tế
	Mai Thị Phương Ngọc, Phó Giám đốc Sở Y tế 
	
	
	1967
	 
	Bác sĩ chuyên khoa cấp I YTCC
	30 năm
	17 năm 03 tháng
	Chủ nhiệm 04 Đề tài cấp cơ sở:
Năm 2018, 2019, 2020, 2021

	- 03 Bằng khen UBND tỉnh về hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2005, 2006, 2016-2017.
- 04 Bằng khen UBND tỉnh về khen thưởng chuyên đề
- Năm 2016 Bằng khen Bộ Y tế trong công tác y tế dự phòng
- 04 Chiến sĩ thi đua cơ sở: 2016, 2018, 2019, 2020 

	2
	Sở Y tế
	Phạm Văn Ký, Nguyên Giám đốc Trung tâm phòng chống Sốt rét Ký sinh trùng-Côn trùng
	
	1961
	
	 
	Kỹ thuật viên trung học, Cử nhân sinh học
	36 năm
	36 năm
	Chủ  trì 02 Đề tài cấp cơ sở năm 2011, 2012.
Năm 2014: Tham gia nghiên cứu Đề tài  cấp Bộ Y tế: Đánh giá hiệu lực và tính an toàn của thuốc Sốt rét CV-artequick
Năm 2013: Tham gia 02 đề tài cấp tỉnh năm 2013, 2017. 

	- Năm 2002, 2004, 2008 Bằng khen Bộ Y tế có thành tích trong phòng chống Sốt rét.
- Năm 2001: Bằng khen Bộ Y tế có thành tích phòng chống Sốt rét 10 năm (1991-2000)
- Năm 2011: Bằng khen Bộ Y tế trong công tác phòng, chống sốt rét giai đoạn 2006-2010.
- Năm 2019: Bằng khen Bộ Y tế trong công tác loại trừ bệnh giun chỉ bạch huyết tại VN giai đoạn 2002-2018
BK UBND tỉnh năm 2001, 2002, 2003, 2010-2011, 2012-2013;2016-2017.
- Năm 2014: BK UBND tỉnh phong trào thi đua yêu nước 5 năm (2010-2014)
- Năm 2013: BK BCH Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2008-2012)
 

	3
	Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận
	Hoàng Lê Anh Dũng, Trưởng khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh
	
	 1968
	
	 
	Thạc sĩ. Bác sĩ chuyên khoa cấp II Nội khoa
	30 năm 04 tháng
	30 năm 04 tháng
	Chủ nhiệm 06 ĐT NCKH cấp cơ sở: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018.
	- 03 BK UBND tỉnh về thành tích năm 2012-2013; 2014-2015; 2017-2018.
- BK UBND tỉnh về khen chuyên đề phòng chống covid-19 năm 2020.
- 08 CSTĐ cơ sở: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2021.

	4
	Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận
	Trương Văn Linh, Trưởng khoa Ngoại chấn thương Bệnh viện Đa khoa tỉnh 
	
	 1966
	
	 
	Thạc sĩ. Bác sĩ chuyên khoa cấp II Chấn thương chỉnh hình
	32 năm 02 tháng
	32 năm 02 tháng
	Chủ nhiệm 03 ĐT NCKH cấp cơ sở: 2015, 2019, 2020.
	
- 02 BK UBND tỉnh về thành tích năm 2005, 2014-2015.

-Năm 2010 BK UBND tỉnh về khen chuyên đề giải phòng Ninh Thuận. 

- CSTĐ CS: 2013, 2014, 2015, 2019, 2020, 2021.

	5
	Bệnh viện Mắt Ninh Thuận
	Phạm Văn Hải, Giám đốc Bệnh viện Mắt Ninh Thuận

	
	1962
	
	
	Bác sĩ chuyên khoa I – Nhãn khoa
	34 năm
	34 năm
	- Chủ nhiệm 6 ĐT NCKH cấp cơ sở (2010,2014,2018,2019,2020,2021)
	03 BK Hội nhãn khoa VN về công tác phòng, chống mù lòa năm 2014, 2018 và 2019.
- 03 BK Tỉnh về thành tích năm: 2010 đến 2011, 2015 đến 2016, 2020 đến 2021.
02 BK UBND tỉnh về chuyên đề phòng chống mù lòa giai đoạn 2012-2015 và 2016-2020.
- 08 CSTĐ cơ sở : 2010,2011,2014,2015,2016,2018,2020,2021

	6
	Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Ninh Thuận
	Thiên Anh Khánh – Phó Giám đốc Bệnh viện Lao và Bệnh                                    phổi Ninh Thuận.
	
	1968
	
	Chăm
	Bác sĩ Chuyên khoa I Y tế công cộng
	26 năm
	30 năm 03 tháng
	[bookmark: _GoBack]Chủ nhiệm 03 ĐT NCKH cấp cơ sở (2016, 2017, 2019)
	- BK Bộ Y yế về công tác phòng chống Lao 1985-2005.
- BK Bộ Y tế về phòng, chống bệnh lao quốc gia năm 2013.
- 11 CSTĐ cơ sở: 2005, 2007, 2008, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.

	7
	Bệnh viện Y Dược cổ truyền
	Phú Anh Quốc, Phó Giám đốc Bệnh viện Y Dược cổ truyền

	
	1973
	
	Chăm
	Bác sĩ CKI chấn thương chỉnh hình
	20 năm 6 tháng
	20 năm 6 tháng
	- Chủ nhiệm 01 sáng kiến cấp tỉnh năm 2012. – Chủ nhiệm 01 sáng kiến cấp cơ sở năm 2017: 
- Chủ nhiệm 05 đề tài cấp cơ sở (2011,2015,2019, 2020,2021)
	- 01 Bằng khen Bằng khen của Bộ Trưởng, Chủ nhiệm Ủy Ban Dân tộc (2019) về thực hiện công tác dân tộc
- 01 Bằng khen của Bộ Y tế về phục hồi chức năng năm 2015-2016;
- 03 Bằng khen của UBND tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm (2009-2010; 2015-2016; , 2016-2019);
- Năm 2020 Bằng khen của UBND tỉnh về phòng chống dịch covid-19;
- Đang được UBND tỉnh trình Thủ tướng chính phủ tặng Bk về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  từ năm 2017 đến năm 2021.
- 01 Chiến sĩ thi đua  cấp tỉnh: (2010-2012)
-11 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: (2009 đến 2021)

	8
	Trung tâm Y tế Bác Ái
	Phạm Phán, Giám đốc Trung tâm Y tế Bác Ái
	
	1964
	
	
	Bác sỹ CKI Y tế công cộng
	34 năm
	24 năm 7 tháng
	- Chủ nhiệm 08 ĐT cấp cơ sở (2014 đến 2021); Cộng sự 01 ĐT 2013

	- 08 CSTĐ cơ sở: 2013 đến 2019 và năm 2021.
- BK Bảo hiểm Việt Nam có thành tích trong công tác khám chữa bệnh về BHYT năm 2010.
- BK Bộ y tế 2015 cán bộ y tế tiêu biểu xuất sắc; 
- BK Bộ y tế năm 2016 về sự nghiệp CS và BVSKND.
- BK Bộ y tế về giun chỉ bạch huyết 2002-2018
- 01 Bằng khen UBND tỉnh về thành tích năm 2015 đến 2016. 
- Năm 2021: BK UBND tỉnh phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”
Năm 2017: giấy khen Sở y tế
02 giấy khen chuyên đề của UBND huyện Bác Ái

	9
	Trung tâm Y tế TP.PR-TC
	Trần Thanh Truyền, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế TP Phan Rang Tháp Chàm
	
	1972
	
	
	Bác sĩ CKII Nội khoa
	25 năm 03 tháng
	25 năm 03 tháng
	Chủ nhiệm 02 đề tài cơ sở: năm 2016 và 2020
	- Bằng khen UBND tỉnh: năm về thành tích năm 2014-2015, 2020-2021.
- Chiến sĩ thi đua cơ sở: 08 năm (từ năm 2014 đến năm 2021)

	10
	Trung tâm Y tế huyện Ninh Phước
	Nguyễn Thị Thùy Hương, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Ninh Phước
	
	
	1967
	
	Bác sỹ chuyên khoa 1 YTCC
	24 năm
	24 năm
	- Chủ nhiệm 07 ĐT cấp cơ sở (2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020)
- Tham gia 01 ĐT cấp cơ sở (2013)
	-03 BK UBND tỉnh về thành tích năm: 2014-2015, 2016-2017, 2016-2019.
- 08 CSTĐ cơ sở: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

	11
	Trung tâm Y tế Ninh Hải
	Bình Phú Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Ninh Hải
	
	1965
	
	Chăm
	Bác sĩ chuyên khoa I Y tế công cộng
	26 năm
	26 năm
	Chủ nhiệm 09 ĐT cấp cơ sở: 2012, 2014, 2015, 2016, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020

	 - 03 BK của UBND tỉnh về thành tích năm 2013-2014; 2015-2016; 2016-2019.
 - 08 năm CSTĐ cấp cơ sở: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020



Ninh Thuận, ngày        tháng      năm 2022
TM. HỘI ĐỒNG
CHỦ TỊCH










